
PHỤ LỤC I
DANH MỤC VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ -

XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /      /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư Nội dung, Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Quyết định đầu tư Kế hoạch 5 năm giai đoạn
2021-2025

Dự kiến phân bổ kế hoạch
2023

Lũy kế bố trí
đến hết năm 2022

Dự án thực
hiện theo

cơ chế đặc
thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

TỔNG SỐ 24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 18,396.0 18,396.0 260.0 260.0

I

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

24,700.0 24,700.0 24,700.0 24,700.0 18,396.0 18,396.0 260.0 260.0

1 Dự án 1 3,328.0 3,328.0 3,328.0 3,328.0 3,202.0 3,202.0 0.0 0.0

1.1 Hỗ trợ đất ở 6 hộ 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0

- Thị trấn Đăk Rve UBND thị
trấn Đăk Rve TT Đăk Rve 2023

Hỗ trợ cho hộ đồng bào DTTS
nghèo thiếu đất ở 1 hộ 40.0 40.0 40.0 40.0 40 40

- Xã Đăk Tờ Re UBND xã
Đăk Tờ Re

Xã Đăk
Tờ Re 2023

Hỗ trợ cho hộ đồng bào DTTS
nghèo thiếu đất ở 1 hộ 40.0 40.0 40.0 40.0 40 40

- Xã Đăk Kôi

UBND xã Đăk

Đăk Kôi

Xã Đăk Kôi 2023

Hỗ trợ cho hộ đồng bào DTTS
nghèo thiếu đất ở 1 hộ 40.0 40.0 40.0 40.0 40 40

- Xã Đăk Pne

UBND xã Đăk

Đăk Pne

Xã Đăk Pne 2023

Hỗ trợ cho hộ đồng bào DTTS
nghèo thiếu đất ở 1 hộ 40.0 40.0 40.0 40.0 40 40

- Xã Đăk Ruồng UBND xã
Đăk Đăk
Ruồng

xã Đăk
Ruồng 2023

Hỗ trợ cho hộ đồng bào DTTS
nghèo thiếu đất ở 1 hộ 40.0 40.0 40.0 40.0 40 40

1.2 Hỗ trợ nhà ở 10 hộ 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0

- Thị trấn Đăk Rve UBND thị
trấn Đăk Rve TT Đăk Rve 2023

Hỗ trợ  nhà ở đảm bảo 03 cứng
theo quy định 2 hộ 80.0 80.0 80.0 80.0 80 80

- Xã Đăk Tờ Re UBND xã
Đăk Tờ Re

xã Đăk Tờ
Re 2023

Hỗ trợ  nhà ở đảm bảo 03 cứng
theo quy định 3 hộ 120.0 120.0 120.0 120.0 120 120

- Xã Đăk Kôi

UBND xã Đăk

Đăk Kôi

Xã Đăk Kôi 2023

Hỗ trợ  nhà ở đảm bảo 03 cứng
theo quy định 3 hộ 120.0 120.0 120.0 120.0 120 120

- Xã Đăk Pne

UBND xã Đăk

Đăk Pne

Xã Đăk Pne 2023

Hỗ trợ  nhà ở đảm bảo 03 cứng
theo quy định 2 hộ 80.0 80.0 80.0 80.0 80 80

1.3 Hỗ trợ đất sản xuất 22 hộ 495.0 495.0 495.0 495.0 495.0 495.0 0.0 0.0

- Thị trấn Đăk Rve UBND thị
trấn Đăk Rve TT Đăk Rve 2023

Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ DTTS
nghèo thiếu đất sản xuất theo quy

định
5 hộ 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5

- Xã Đăk Tờ Re UBND xã
Đăk Tờ Re

xã Đăk Tờ
Re 2023

Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ DTTS
nghèo thiếu đất sản xuất theo quy

định
5 hộ 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5

- Xã Đăk Kôi

UBND xã Đăk

Đăk Kôi

Xã Đăk Kôi 2023

Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ DTTS
nghèo thiếu đất sản xuất theo quy

định
6 hộ 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0
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- Xã Đăk Pne

UBND xã Đăk

Đăk Pne

Xã Đăk Pne 2023

Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ DTTS
nghèo thiếu đất sản xuất theo quy

định
4 hộ 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

- Xã Tân Lập UBND xã Tân
Tân Lập

Xã Tân
Lập 2023

Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ DTTS
nghèo thiếu đất sản xuất theo quy

định
1 hộ 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

- Xã Đăk Ruồng
UBND xã
Đăk Đăk
Ruồng

Xã Đăk
Ruồng 2023

Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ DTTS
nghèo thiếu đất sản xuất theo quy

định
1 hộ 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

1.4 Hỗ trợ công trình NSH tập trung 2,233.0 2,233.0 2,233.0 2,233.0 2,107.0 2,107.0 0.0 0.0

- Công trình NSH tập trung thôn 4 xã Đăk Tơ Lung Phòng

NN&PTNT

Xã Đăk
Tơ Lung 2023

Đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt
hợp vệ sinh cho nhân dân Làm mới 733.0 733.0 733.0 733.0 733.0 733.0

-

Đầu tư xây dựng mới hê ̣thống nước sinh hoạt thôn
Đak Jri

Phòng

NN&PTNT

Xã Đăk
Tờ Re 2023

Đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt
hợp vệ sinh cho nhân dân Làm mới 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,374.0 1,374.0

2 Dự án 4 16,204.0 16,204.0 16,204.0 16,204.0 12,148.0 12,148.0 0.0 0.0

2.1 Tiểu dự án 1 16,204.0 16,204.0 16,204.0 16,204.0 12,148.0 12,148.0 0.0 0.0

* Đầu tư CSHT xã ĐBKK, thôn ĐBKK 16,204.0 16,204.0 16,204.0 16,204.0 12,148.0 12,148.0 0.0 0.0

* Xã khu vực III 10,110.0 10,110.0 10,110.0 10,110.0 7,942.0 7,942.0 0.0 0.0

* Xã Đăk Kôi 3,009.0 3,009.0 3,009.0 3,009.0 2,706.0 2,706.0 0.0 0.0

-

Dự án Sửa chữa, nâng cấp lớp học trường Mầm
Non thôn Tu Ngó - Kon Bông xã Đăk Kôi

UBND xã Đăk

Kôi

thôn Tu

Ngó - Kon

Bông

2023

Phục vụ nhu cầu dạy và học tập
của học sinh SC phòng học… 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0

-

Dự án Sửa chữa, nâng cấp trường Mầm Non thôn
Ngọc Răng - Nhân Liếu xã Đăk Kôi

UBND xã Đăk

Kôi

thôn Ngọc
Răng -

Nhân Liếu
2023

Phục vụ nhu cầu dạy và học tập
của học sinh SC phòng học… 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0

-

Dự án Sửa chữa, nâng cấp trường Mầm Non thôn
Tu Rối xã Đăk Kôi

UBND xã Đăk

Kôi

 thôn Tu
Rối 2023

Phục vụ nhu cầu dạy và học tập
của học sinh SC phòng học… 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0

-

Xây dựng mới kênh mương thủy lợi thôn Tu Ngó -
Kon Bông (nối tiếp vào kênh mương thôn Kon
RGỗh) xã Đăk Kôi

UBND xã Đăk

Kôi

Thôn Tu

Ngó - Kon

Bông

2023

Đáp ứng nhu cầu tưới cho cây
trồng Làm mới kênh mương 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 X

-

Dự án Sửa chữa, nâng cấp trường Mầm Non thôn
Tu Rơ Băng xã Đăk Kôi

UBND xã Đăk

Kôi

 thôn Tu
Rơ Băng Từ 2023- Phục vụ nhu cầu dạy và học tập

của học sinh SC phòng học… 709.0 709.0 709.0 709.0 406.0 406.0

* Thị trấn Đăk Rve 2,812.0 2,812.0 2,812.0 2,812.0 2,521.0 2,521.0 0.0 0.0

- Dự án Đường nội thôn 9, thị trấn Đăk Rve UBND thị
trấn Đăk Rve Thôn 9 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại được thuận
lợi, an toàn Nền, mặt đường 997.0 997.0 997.0 997.0 997.0 997.0 X

- Đường đi khu sản xuất thôn 7, thị trấn Đăk Rve Ban QLDA
ĐTXD huyện Thôn 7 Từ 2023-

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 1,815.0 1,815.0 1,815.0 1,815.0 1,524.0 1,524.0 X

* Xã Đăk Pne 4,289.0 4,289.0 4,289.0 4,289.0 2,715.0 2,715.0 0.0 0.0

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư Nội dung, Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Quyết định đầu tư Kế hoạch 5 năm giai đoạn
2021-2025

Dự kiến phân bổ kế hoạch
2023

Lũy kế bố trí
đến hết năm 2022

Dự án thực
hiện theo

cơ chế đặc
thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW
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-

Đường đi khu sản xuất Đăk Răk thôn 4 (đoạn từ
nhà ông A BLênh đến cống Đăk Bút)

Ban QLDA
ĐTXD huyện Thôn 4 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 2,089.0 2,089.0 2,089.0 2,089.0 2,089.0 2,089.0

-

Đường đi khu sản xuất Đăk Răk thôn 4 (đoạn nói
tiếp)

Ban QLDA
ĐTXD huyện Thôn 4 Từ 2023-

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 2,200.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0 626.0 626.0

* Thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I 6,094.0 6,094.0 6,094.0 6,094.0 4,206.0 4,206.0 0.0 0.0

* Xã Đăk Tờ Re 1,402.0 1,402.0 1,402.0 1,402.0 1,402.0 1,402.0 0.0 0.0

-

Đường đi KSX thôn Kon Jri Pen xã Đăk Tờ
Re

UBND xã
Đăk Tờ Re

Thôn Kon

Jri Pen

2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận

lợi, an toàn
Nền, mặt đường 602 602 602 602 602 602

-

Sân bê tông nhà rông thôn Kon Xơm Luh xã Đăk
Tờ Re

UBND xã
Đăk Tờ Re

Thôn Kon
Xơm Luh 2023

Phục vụ nhu cầu hoạt động sinh
hoạt văn hoá cho người dân làm mới sân bê tông 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0

-

Sân bê tông nhà rông làng Kon Tờ Neh, thôn Đak
Puih xã Đăk Tờ Re

UBND xã
Đăk Tờ Re

Thôn Đak

Puih

2023

Phục vụ nhu cầu hoạt động sinh
hoạt văn hoá cho người dân

làm mới bê tông sân bóng
chuyền 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0

* Xã Đăk Tơ Lung 1,537.0 1,537.0 1,537.0 1,537.0 1,402.0 1,402.0 0.0 0.0

-

Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon
Lỗ, xã Đăk Tơ Lung

UBND xã
Đăk Tơ Lung

Thôn Kon
Lỗ 2023

Đảm bảo sân chơi an toàn cho học
sinh

Làm mới sân bê tông,
tường rào 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

-

Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon
Long, xã Đăk Tơ Lung

UBND xã
Đăk Tơ Lung

Thôn Kon

Long

2023

Đảm bảo sân chơi an toàn cho học
sinh

Làm mới sân bê tông,
tường rào 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0

-

Xây mới sân bê tông, tường rào trường MN Kon
Bỉ, xã Đăk Tơ Lung

UBND xã
Đăk Tơ Lung

Thôn Kon
Bỉ Từ 2023- Đảm bảo sân chơi an toàn cho học

sinh
Làm mới sân bê tông,

tường rào 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0

-

Đường đi KSX tập trung Kon Mong Tu, xã Đăk Tơ
Lung

UBND xã
Đăk Tơ Lung

Thôn Kon

Mong Tu

2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 X

-

Đường đi khu sản xuất Đăk Son nhánh 2 xã Đăk
Tơ Lung

UBND xã
Đăk Tơ Lung

Thôn Kon
Lỗ Từ 2023-

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 370.0 370.0 370.0 370.0 235.0 235.0 X

* Xã Tân Lập 860.0 860.0 860.0 860.0 701.0 701.0 0.0 0.0

- Dự án: Đường nội thôn 5 xã Tân Lập UBND xã Tân
Lập Thôn 5 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại được thuận
lợi, an toàn Nền, mặt đường 287.0 287.0 287.0 287.0 287.0 287.0 X

-

Dự án: Đường đi KSX thôn 5 xã Tân Lập (Đoạn từ
rẫy A Oanh đến rẫy A Hiền)

UBND xã Tân
Lập Thôn 5 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 286.0 286.0 286.0 286.0 286.0 286.0 X

-

Dự án: Đường nội thôn thôn 6 xã Tân Lập (Đoạn
từ nhà ông Hảo đi khu sản xuất)

UBND xã Tân
Lập Thôn 6

Từ 2023
-

Đáp ứng nhu cầu đi lại được thuận
lợi, an toàn Nền, mặt đường 287.0 287.0 287.0 287.0 128.0 128.0 X

* Xã Đăk Ruồng 2,295.0 2,295.0 2,295.0 2,295.0 701.0 701.0 0.0 0.0

-

Đường đi khu SX thôn 11 xã Đăk Ruồng (Đoạn
nối tiếp)

UBND xã
Đăk Ruồng Thôn 11 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 1,147.0 1,147.0 1,147.0 1,147.0 360.0 360.0 X

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư Nội dung, Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Quyết định đầu tư Kế hoạch 5 năm giai đoạn
2021-2025

Dự kiến phân bổ kế hoạch
2023

Lũy kế bố trí
đến hết năm 2022

Dự án thực
hiện theo

cơ chế đặc
thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW
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-

Đường đi KSX thôn 10 xã Đăk Ruồng (đoạn cuối
làng đi khu sản xuất)

UBND xã
Đăk Ruồng Thôn 10 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 1,148.0 1,148.0 1,148.0 1,148.0 341.0 341.0 X

3 Dự án 5 3,182.0 3,182.0 3,182.0 3,182.0 2,471.0 2,471.0 0.0 0.0

-

Công trình trường Tiểu học xã Đăk Tơ Lung. Hạng
mục:  Phòng học bộ môn; Nhà vệ sinh và nước
sạch

Phòng Kinh tế
- Hạ tầng

xã Đăk Tơ
Lung 2023

Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất
cho học sinh bán trú, nội trú

Xây dựng học bộ môn;
công trình vệ sinh, nước

sạch và hạng mục phụ trợ
khác

1,522.0 1,522.0 1,522.0 1,522.0 1,522.0 1,522.0

- Phòng học bộ môn trường Tiểu học Kapakơlơng Phòng Kinh tế
- Hạ tầng

Xã Đăk
Tờ Re 2023

Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất
cho học sinh bán trú, nội trú

Xây mới phòng học bộ
môn 830.0 830.0 830.0 830.0 830.0 830.0

-

Phòng học bộ môn trường Tiểu học số 1 Thị trấn
Đăk Rve

Phòng Kinh tế
- Hạ tầng TT Đăk Rve

Từ 2023
-

Bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất
cho học sinh bán trú, nội trú

Xây mới phòng học bộ
môn 830.0 830.0 830.0 830.0 119.0 119.0

4 Dự án 6 533.0 533.0 533.0 533.0 177.0 177.0 0.0 0.0

*

Hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 điểm du lịch tiêu
biểu: Làng Kon BBrăp Du - Thôn 5, xã Tân Lập 400.0 400.0 400.0 400.0 138.0 138.0 0.0 0.0

- Xây mới hệ thống nhà vệ sinh công cộng và trụ cờ Phòng Dân
tộc

xã Tân
Lập Từ 2023- Hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 điểm

du lịch tiêu biểu Xây dựng mói nhà vệ sinh 400.0 400.0 400.0 400.0 138.0 138.0

*

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế VH, TT tại các
thôn ĐBKK, xã ĐBKK 133.0 133.0 133.0 133.0 39.0 39.0 0.0 0.0

- Sân bóng chuyên thôn 5-Xã Tân Lập UBND xã Tân
Lập

xã Tân
Lập Từ 2023- Hỗ trợ hoàn thiện thiết chế văn

hoá, xã hội của các xã Làm mới 133.0 133.0 133.0 133.0 39.0 39.0 X

5 Dự án 10 1,453.0 1,453.0 1,453.0 1,453.0 398.0 398.0 260.0 260.0

*
Tiểu dự án 2: Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ
ĐBDTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại
UBND xã

UBND tiểu dự
UBND xã 1,453.0 1,453.0 1,453.0 1,453.0 398.0 398.0 260.0 260.0

- Thị trấn Đăk Rve UBND xã TT

Đăk Rve

TT Đăk Rve 2022-

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
tiếp cận khoa học công nghệ và
quảng bá các sản phẩm của địa
phương, ứng dụng công nghệ
thông tin góp phần giảm nghèo
thông tin, …

435.0 435.0 435.0 435.0 124 124 63.0 63.0

- Xã Đăk Tờ Re UBND xã
Đăk Tờ Re

xã Đăk Tờ
Re 2022- 87.0 87.0 87.0 87.0 8 8 63.0 63.0

- Xã Đăk Kôi

UBND xã xã

Đăk Kôi

xã Đăk Kôi 2022- 435.0 435.0 435.0 435.0 124 124 63.0 63.0

- Xã Đăk Pne

UBND xã Đăk

Pne

xã Đăk Pne 2022- 435.0 435.0 435.0 435.0 124 124 63.0 63.0

- Xã Tân Lập UBND xã Tân
Lập

xã Tân
Lập 2022- 16.5 16.5 16.5 16.5 5 5 2.0 2.0

- Xã Đăk Ruồng UBND xã
Đăk Ruồng

xã Đăk
Ruồng 2022- 16.5 16.5 16.5 16.5 5 5 2.0 2.0

- Xã Đăk Tơ Lung UBND xã
Đăk Tơ Lung

xã Đăk Tờ
Lung 2022- 28.0 28.0 28.0 28.0 8 8 4.0 4.0

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư Nội dung, Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Quyết định đầu tư Kế hoạch 5 năm giai đoạn
2021-2025

Dự kiến phân bổ kế hoạch
2023

Lũy kế bố trí
đến hết năm 2022

Dự án thực
hiện theo

cơ chế đặc
thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW
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TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT Mục tiêu đầu tư Nội dung, Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Quyết định đầu tư Kế hoạch 5 năm giai đoạn
2021-2025

Dự kiến phân bổ kế hoạch
2023

Lũy kế bố trí
đến hết năm 2022

Dự án thực
hiện theo

cơ chế đặc
thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW
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PHỤ LỤC II

DANH MỤC VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /      /2022 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT
Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn năm 2021-
2025 Dự kiến kế hoạch 2023 Lũy kế bố trí

đến hết năm 2022

Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Nguồn vốn từ
ngân sách địa

phương (Nguồn
ngân sách tỉnh
hỗ trợ bổ sung
có mục tiêu XD

NTM)

Nguồn vốn
huy động

ngoài ngân
sách

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Nguồn
vốn từ
ngân

sách địa
phương

Nguồn
vốn huy

động
ngoài
ngân
sách

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Nguồn vốn
từ ngân sách
địa phương

Nguồn vốn
huy động

ngoài ngân
sách

TỔNG SỐ 53,770.6 38,552.0 9,899.4 5,319.2 53,770.6 38,552.0 30,258.4 23,964.0 3,022.9 3,271.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới năm 2023 53,770.6 38,552.0 9,899.4 5,319.2 53,770.6 38,552.0 30,258.4 23,964.0 3,022.9 3,271.4 0.0 0.0 0.0 0.0

1 Bố trí từ nguồn các xã về dích NTM 4,272.3 3,903.0 0.0 369.3 4,272.3 3,903.0 3,797.8 3,456.0 0.0 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Xã Đăk Tân Lập 1,111.1 1,000.0 0.0 111.1 1,111.1 1,000.0 835.0 751.5 0.0 83.5 0.0 0.0 0.0 0.0

- Tường rào trường Tiểu học xã Tân Lập UBND xã
Tân Lập

Xã Tân
Lập 2023 Đảm bảo Trường đạt chuẩn mức

độ 2 Làm mới 500.0 450.0 50.0 500.0 450.0 500.0 450.0 50.0

- Tường rào trường THCS xã Tân Lập UBND xã
Tân Lập

Xã Tân
Lập 2023 Đảm bảo Trường đạt chuẩn về cơ

sở vật chất Làm mới 611.1 550.0 61.1 611.1 550.0 335.0 301.5 33.5

1.2 Xã Đắk Ruồng 1,001.7 901.5 0.0 100.2 1,001.7 901.5 1,001.7 901.5 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0 0.0

- Đường đi KSX sau Huyện đội
Phòng Kinh

tế và Hạ
tầng

Xã Đăk
Ruồng 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 1,001.7 901.5 100.2 1,001.7 901.5 1,001.7 901.5 100.2 X

1.3 Xã Đắk Tờ Re 1,157.9 1,100.0 0.0 57.9 1,157.9 1,100.0 959.4 901.5 0.0 57.9 0.0 0.0 0.0 0.0

-
Đường đi khu sản xuất thôn 8 (đoạn nối tiếp)  xã
Đăk Tờ Re

Phòng Kinh
tế và Hạ

tầng

Xã Đăk
Tờ Re 2023

Khắc phục tình trạng xói lở nền
đường; đảm bảo thuận lợi trong
việc đi lại, vận chuyển hàng hóa,

nông sản của người dân

Nền, mặt đường 1,157.9 1,100.0 57.9 1,157.9 1,100.0 959.4 901.5 57.9

1.4 Xã Đăk Tờ Lung 1,001.7 901.5 0.0 100.2 1,001.7 901.5 1,001.7 901.5 0.0 100.2 0.0 0.0 0.0 0.0

- Đường đi khu sản xuất Brai nối dài Thôn Kon Rá
UBND xã
Đăk Tơ
Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 333.3 300.0 33.3 333.3 300.0 333.3 300.0 33.3 X

- Đường đi khu sản Xuất Nước Ná nối dài Thôn
Kon Lung

UBND xã
Đăk Tơ
Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 333.3 300.0 33.3 333.3 300.0 333.3 300.0 33.3 X

- Đường đi khu sản xuất lên đập thuỷ điện Thôn
Kon Lung

UBND xã
Đăk Tơ
Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 335.0 301.5 33.5 335.0 301.5 335.0 301.5 33.5 X

2 Bố trí từ nguồn huyện về đích NTM 49,498.3 34,649.0 9,899.4 4,949.9 49,498.3 34,649.0 26,460.6 20,508.0 3,022.9 2,929.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1 Xã Đăk Tân Lập 4,285.7 3,000.0 857.1 428.6 4,285.7 3,000.0 3,142.8 2,000.0 857.1 285.7 0.0 0.0 0.0 0.0

- Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang nhân
dân huyện Kon Rẫy

UBND xã
Tân Lập

Xã Tân
Lập Từ 2023- Cải tạo nghĩa trang phù hợp với

cảnh quang môi trường Nâng cấp 4,285.7 3,000.0 857.1 428.6 4,285.7 3,000.0 3,142.8 2,000.0 857.1 285.7

2.2 Xã Đắk Ruồng 14,185.7 9,930.0 2,837.1 1,418.6 14,185.7 9,930.0 4,450.9 3,744.0 172.0 534.9 0.0 0.0 0.0 0.0

- Đầu tư bổ sung điện công lộ tại thôn 8, 9,10,11
xã Đăk Ruồng

UBND xã
Đăk Ruồng

Xã Đăk
Ruồng 2023 Đảm bảo trục đường sáng-xanh-

sạch-đẹp Làm mới trụ, bóng đèn 400.0 280.0 80.0 40.0 400.0 280.0 400.0 280.0 80.0 40.0

- Trường THCS Đăk Ruồng
Phòng Kinh

tế và Hạ
tầng

Xã Đăk
Ruồng Từ 2023- Đáp ứng nhu cầu dạy và học của

giáo viên, học sinh tại điểm trường
Xây mới phòng học và các

hạng mục phụ trợ 9,500.0 6,650.0 1,900.0 950.0 9,500.0 6,650.0 2,336.6 1,964.0 92.0 280.6

- Mở rộng, nâng cấp công trình nghĩa trang nhân
dân  Đăk Ruồng - Tân Lập

UBND xã
Đăk Ruồng

Xã Đăk
Ruồng Từ 2023- Cải tạo nghĩa trang phù hợp với

cảnh quang môi trường Nâng cấp 4,285.7 3,000.0 857.1 428.6 4,285.7 3,000.0 1,714.3 1,500.0 214.3

2.3 Xã Đắk Tờ Re 6,327.1 4,429.0 1,265.4 632.7 6,327.1 4,429.0 6,327.1 4,429.0 1,265.4 632.7 0.0 0.0 0.0 0.0

- Trường THCS Đăk Tờ Re
Phòng Kinh

tế và Hạ
tầng

Xã Đăk
Tờ Re 2023

Hoàn thiện cơ sở vật chất, đưa
Trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì

tiêu chí đạt chuẩn NTM

Xây dựng phòng học,
phòng chức năng và nhà

hiệu bộ
6,041.4 4,229.0 1,208.3 604.1 6,041.4 4,229.0 6,041.4 4,229.0 1,208.3 604.1

- Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã UBND xã
Đăk Tờ Re

Xã Đăk
Tờ Re 2023 Phục vụ nhu cầu thông tin thời sự,

tin tức cho người dân
Sửa chửa hệ thống loa

truyền thanh trên địa bàn xã 285.7 200.0 57.1 28.6 285.7 200.0 285.7 200.0 57.1 28.6

2.4 Xã Đăk PNe 8,000.0 5,600.0 1,600.0 800.0 8,000.0 5,600.0 4,114.3 3,600.0 0.0 514.3 0.0 0.0 0.0 0.0

- Đường đi khu sản xuất Đăk Giao, xã Đăk Pne
Phòng Kinh

tế và Hạ
tầng

Xã Đăk
Pne Từ 2023-

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 4,142.9 2,900.0 828.6 414.3 4,142.9 2,900.0 2,171.4 1,900.0 271.4
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- Đường đi khu sản xuất Đăk Nâm, thôn 2, xã Đăk
Pne

Phòng Kinh
tế và Hạ

tầng

Xã Đăk
Pne Từ 2023-

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 3,857.1 2,700.0 771.4 385.7 3,857.1 2,700.0 1,942.9 1,700.0 242.9

X
2.5 Xã Đăk Kôi 2,785.7 1,950.0 557.1 278.6 2,785.7 1,950.0 2,785.7 1,950.0 557.1 278.6 0.0 0.0 0.0 0.0

- Đường đi khu sản xuất thôn 3 (Đăk Móa), xã Đăk
Kôi

Phòng Kinh
tế và Hạ

tầng

Xã Đăk
Kôi 2023

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nền, mặt đường 2,785.7 1,950.0 557.1 278.6 2,785.7 1,950.0 2,785.7 1,950.0 557.1 278.6

2.5 Xã Đăk Tờ Lung 571.3 400.0 114.2 57.1 571.3 400.0 571.3 400.0 114.2 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0

- Cụm loa kết nối đài truyền thanh xã
UBND xã
Đăk Tơ
Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2023 Phục vụ nhu cầu thông tin thời sự,

tin tức cho người dân
Sửa chửa hệ thống loa

truyền thanh trên địa bàn xã 285.7 200.0 57.1 28.6 285.7 200.0 285.7 200.0 57.1 28.6

- Sửa chữa NSH Kon Lỗ, xã Đăk Tơ Lung
UBND xã
Đăk Tơ
Lung

Xã Đăk
Tơ Lung 2023 Đảm bảo nước sinh hoạt cung cấp

cho người dân Nâng cấp sửa chữa 285.7 200.0 57.1 28.6 285.7 200.0 285.7 200.0 57.1 28.6

2.6 Thị trấn Đăk Rve 13,342.8 9,340.0 2,668.5 1,334.3 13,342.8 9,340.0 5,068.5 4,385.0 57.1 626.4 0.0 0.0 0.0 0.0

- Nâng cấp, mở rộng đường DH 26 thị trấn Đăk
Rve

Phòng Kinh
tế và Hạ

tầng

Thị trấn
Đăk rve Từ 2023-

Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa được thuận lợi,

an toàn
Nâng cấp sửa chữa 13,057.1 9,140.0 2,611.4 1,305.7 13,057.1 9,140.0 4,782.9 4,185.0 597.9

- Cụm loa kết nối đài truyền thanh
UBND thị
trấn Đăk

Rve

Thị trấn
Đăk Rve 2023 Phục vụ nhu cầu thông tin thời sự,

tin tức cho người dân Sửa chửa hệ thống loa 285.7 200.0 57.1 28.6 285.7 200.0 285.7 200.0 57.1 28.6

TT Danh mục dự án/công trình Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời
gian

KC-HT
Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

(dự kiến)

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn năm 2021-
2025 Dự kiến kế hoạch 2023 Lũy kế bố trí

đến hết năm 2022

Dự án
thực hiện
theo cơ
chế đặc

thù

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Nguồn vốn từ
ngân sách địa

phương (Nguồn
ngân sách tỉnh
hỗ trợ bổ sung
có mục tiêu XD

NTM)

Nguồn vốn
huy động

ngoài ngân
sách

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

Nguồn
vốn từ
ngân

sách địa
phương

Nguồn
vốn huy

động
ngoài
ngân
sách

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Nguồn vốn
từ ngân sách
địa phương

Nguồn vốn
huy động

ngoài ngân
sách
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